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 PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1. Đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí xác định?

A. nhiệt độ tuyệt đối.
B. thể tích.

C. khối lượng.
D. áp suất.
Câu 2. Gọi k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng trung bình của phân tử khí được xác định bởi công thức
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Câu 3. Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp được cho trên hình vẽ. Mô tả nào sau đây về 2 quá trình đó là đúng?

A. Nung nóng đẳng tích sau đó dãn đẳng áp.

B. Nung nóng đẳng tích sau đó nén đẳng áp 
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C. Nung nóng đẳng áp sau đó dãn đẳng nhiệt

D. Nung nóng đẳng áp sau đó nén đẳng nhiệt
Câu 4. Trong hệ tọa độ (V-T), đường đẳng áp là

A. đường thẳng song song với trục hoành.

B. đường hyperbol.

C. đường thẳng vuông góc với trục hoành.

D. đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ.
Câu 5. Gọi p là áp suất chất khí, 
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 là mật độ của phân tử khí, m là khối lượng của chất khí, 
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là trung bình của các bình phương tốc độ. Công thức nào sau đây mô tả đúng mối liên hệ giữa các đại lượng?
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Câu 6. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi ( thể khí ) của các chất gọi là

A. sự ngưng tụ.
B. sự kết tinh.
C. sự nóng chảy.
D. sự hóa hơi.
Câu 7. Chất khí không có tính chất nào sau đây?

A. Có thể chảy thành dòng.
B. Khối lượng riêng nhỏ.

C. Dễ dàng bị nén.
D. Có thể tích xác định
Câu 8. Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là

A. T2 = T1.
B. T2 > T1.


C. T2 ≤ T1.
D. T2 < T1.
Câu 9. Hệ thức nào sau đây là của định luật Boyle với p, V là áp suất và thể tích của lượng khí xác định, p1, p2, V1, V2 là áp suất và thể tích của lượng khí xác định ở trạng thái 1,2.
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D. p1V2 = p2V1.
Câu 10. Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định phụ thuộc vào

A. khối lượng và thể tích của chất lỏng.

B. bản chất của chất lỏng.

C. khối lượng của chất lỏng.

D. khối lượng và bản chất của chất lỏng.
Câu 11. Một vật có khối lượng m làm bằng chất có nhiệt dung riêng c, nhận nhiệt lượng Q thì nhiệt độ của vật tăng thêm ∆t. Công thức nào sau đây là công thức tính nhiệt dung riêng của một chất.
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Câu 12. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?

A. Jun trên kilogam K (J/kg.K).
B. Jun (J).

C. Jun trên kilogam (J/kg).
D. Jun trên K (J/K).
Câu 13. Nhiệt độ 49,5 oC trong thang Celsius đổi sang nhiệt nhiệt độ đo theo thang Kelvin có giá trị bằng

A. 233,5K.
B. 322,5K.
C. 156,25K.
D. ‒233,5K.
Câu 14. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật I của nhiệt động lực học với ∆U là độ biến thiên nội năng của vật, A là công và Q là nhiệt lượng?

A. ∆U = A − Q.
B. ∆U = A + Q.
C. ∆U = Q −A
D. A = ∆U + Q.
Câu 15. Hãy tìm ý không đúng với mô hình động học phân tử trong các ý sau:

A. Giữa các phân tử luôn tồn tại lực hút gọi là lực liên kết phân tử.

B. Tốc độ chuyển động của các phân tử phụ thuộc vào nhiệt độ.

C. Các phân tử luôn chuyển động không ngừng.

D. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi câu ý a), b), c),
d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Một xilanh có thể tích 120 cm3 chứa lượng khí lí tưởng có áp suất là 2.105 Pa như hình vẽ bên. Coi nhiệt độ của khí không thay đổi.
	a. Thể tích và áp suất của khối khí biến đổi theo hệ thức p.V = hằng số. 
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	b. Trong hệ toạ độ (p-V) đường biểu diễn quá trình đẳng nhiệt của lượng khí lý tưởng, có dạng là một nhánh của đường hypebol. 
c. Nếu từ từ đẩy pittong để thể tích của khí trong xilanh xuống còn 80 cm3 thì áp suất khí trong xi lanh lúc này tăng thêm một lượng 105 Pa so với trạng thái ban đầu.
	
	

	d. Nếu đẩy từ từ pittong làm giảm thể tích của khí trong xilanh thì áp suất của khí trong xilanh lúc này cũng giảm theo.

	


Câu 2. Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy (đông đặc) của một số chất

	Chất
	Đồng
	Vàng
	Bạc
	Nước
	Thủy ngân
	Rượu

	Nhiệt độ nóng chảy (0C)
	1083
	1063
	960
	0
	-39
	-114


a. Ở nhiệt độ phòng ( khoảng 25°C) nước, thủy ngân, rượu ở thể lỏng. 

b. Các chất đồng, vàng, bạc, có nhiệt độ nóng chảy lớn hơn 25°C. 
c. Ở nhiệt độ phòng ( khoảng 25°C) đồng, vàng, bạc ở thể lỏng. 

d.Vì các chất nước, thủy ngân, rượu có nhiệt độ nóng chảy (đông đặc) nhỏ hơn 25°C, nên ở 
25°C chúng không tồn tại ở thể rắn, chúng đang ở thể khí. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1: Người ta thực hiện công 200 J để nén một lượng khí xác định trong một xilanh, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 80 J. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu Jun? 
Câu 2: Một lượng khí lý tưởng có thể tích 15 lít ở áp suất 2.105Pa. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất giảm 25% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí lúc này là bao nhiêu lít?
PHẦN IV. Tự luận ( 2 bài )

Câu 1: Có 20 g khí oxigen ( xem như khí lý tưởng ) đựng trong một bình kín dung tích 15 lít, đun nóng khối khí đến nhiệt độ 370C thì áp suất khí trong bình là bao nhiêu. Biết hằng số khí lý tưởng R = 8,31 J/mol.K, khối lượng mol của oxigen là 32g/mol.107337,5
Câu 2: Hình bên vẽ đường biểu diễn bốn quá trình chuyển trạng thái liên tiếp 1→2→3→4→1 của 1 lượng khí lý tưởng trong hệ toạ độ ( p-T ). 
Cho po= 2.105 Pa, To = 2000K.

a.Xác định nhiệt độ lượng khí ở trạng thái 4? 
b. Vẽ lại đường biểu diễn bốn quá trình chuyển trạng thái liên tiếp 1→2→3→4→1 của lượng khí trên trong hệ toạ độ (V-T). ( Chỉ cần vẽ các đẳng quá trình, không cần phải vẽ chính xác các số liệu của đề )



……………………HẾT……………………..
ĐỀ CHÍNH THỨC
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